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SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Bình Định, ngày 11 tháng 6  năm 2020 

 

PHỤ LỤC  

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

(Tại 1 thời điểm) 

(Kèm theo Công văn số        /BV-TCCB ngày     tháng       năm 2020) 

STT 
Mã đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/Tín 

chỉ 

Nội dung 

Tên khoa/ 

đơn vị 

thực hành 

Số 

lƣợng 

NGD  

đạt 

yêu 

cầu 

ở khoa 

Số  

lƣợng  

ngƣời  

học 

TH  

tối đa  

theo  

NGD 

Số  

giƣờng/ 

tại 

khoa  

đạt yêu  

cầu TH 

Số  

lƣợng  

ngƣời 

học TH  

tối đa  

theo  

giƣờng 

Số  

lƣợng  

đang  

học 

Số  

lƣợng  

có  

thể  

nhận 

thêm 

01 7720301 
Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Thực tập 

chăm sóc 

sức khỏe trẻ 

em 

Chăm sóc trẻ em 

và thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng 

Khoa Nhi  10 100 130 390 0 100 

Thực tập 

chăm sóc 

sức khỏe 

người cao 

tuổi 

Chăm sóc nguồi 

cao tuổi và thực 

hiện các kỹ năng 

điều dưỡng 

Khoa lão 

khoa 
4 40 

47 

 
141 0 40 

Thực tập 

chăm sóc 

người bệnh 

Thực tập kỹ 

năng điều dưỡng 

người bệnh nặng 

Khoa cấp 

cứu 
8 80 

55 

 
165 0 80 
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STT 
Mã đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/Tín 

chỉ 

Nội dung 

Tên khoa/ 

đơn vị 

thực hành 

Số 

lƣợng 

NGD  

đạt 

yêu 

cầu 

ở khoa 

Số  

lƣợng  

ngƣời  

học 

TH  

tối đa  

theo  

NGD 

Số  

giƣờng/ 

tại 

khoa  

đạt yêu  

cầu TH 

Số  

lƣợng  

ngƣời 

học TH  

tối đa  

theo  

giƣờng 

Số  

lƣợng  

đang  

học 

Số  

lƣợng  

có  

thể  

nhận 

thêm 

nặng 

Thực tập 

chăm sóc 

sức khỏe 

người lớn 

có bệnh Nội 

khoa 

Chăm sóc người 

bệnh và thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Khoa Nội 24 240 
272 

 
816 0 240 

Thực tập 

chăm sóc 

sức khỏe 

người lớn 

có bệnh 

Ngoại khoa 

Chăm sóc người 

bệnh và thực 

hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng 

Khoa Ngoại 

 

31 

 

 

310 
466 

 
1398 0 310 

Thực tập 

chăm sóc 

sức khỏe 

phụ nữ, bà 

mẹ và gia 

đình 

Chăm sóc phụ 

nữ, bà mẹ và 

thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng 

Khoa Sản 
5 

 
50 

115 

 
345 0 50 

Thực tập 

chăm sóc 

Thực tập kỹ 

năng điều dưỡng 

Khoa 

Truyền 

5 

 

50 

 

55 

 

165 

 
0 

50 
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STT 
Mã đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/Tín 

chỉ 

Nội dung 

Tên khoa/ 

đơn vị 

thực hành 

Số 

lƣợng 

NGD  

đạt 

yêu 

cầu 

ở khoa 

Số  

lƣợng  

ngƣời  

học 

TH  

tối đa  

theo  

NGD 

Số  

giƣờng/ 

tại 

khoa  

đạt yêu  

cầu TH 

Số  

lƣợng  

ngƣời 

học TH  

tối đa  

theo  

giƣờng 

Số  

lƣợng  

đang  

học 

Số  

lƣợng  

có  

thể  

nhận 

thêm 

sức khỏe 

người lớn 

có bệnh 

nhiễm 

người có bệnh 

truyền nhiễm 

Nhiễm 

 

Tổng cộng 

 

 

   87 870 1140 3420 0 870 
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DANH SÁCH NGƢỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƢỢNG GIƢỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  

Đại học/Điều dƣỡng/Thực tập lâm sàng điều dƣỡng 

STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giƣờng/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

1 1 Lê Hồ Thị Huyền ĐDCKI Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001866/BĐ-

CCHN 
Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

TT-BYT-

BNV 

 

 

 

 

 

 

27 Thực tập 

chăm 

sóc sức 

khỏe trẻ 

em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chăm 

sóc trẻ 

em và 

thực 

hiện 

các kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa 

nhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 Đặng Thị Hường CNĐD 
001847/BĐ-

CCHN 
23 

3 3 Ngô Thị Hiếu CNĐD 
002032/BĐ-

CCHN 
15 

4 4 Nguyễn Thị Mỹ Lệ CNĐD 
001889/BĐ-

CCHN 
15 

5 5 
Đặng Thị Xuân 

Thúy 
CNĐD 

002033/BĐ-

CCHN 
24 

6 6 Huỳnh Thị Chi CNĐD 
002082/BĐ-

CCHN 
23 

7 7 
Trần Lê Mai Trang 

 
CNĐD 

001888/BĐ-

CCHN 
18 

8 1 
Phạm Thị Thúy 

Kiều 
CNĐD 

002740/BĐ-

CCHN 
18 
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STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giƣờng/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

9 2 
Đặng Thị Thanh 

Kiều 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

004729/BĐ-

CCHN 

Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

TT-BYT-

BNV 

9 
    

10 3 
Nguyễn Thị Thu 

Hồng 
CNĐD 

002080/BĐ-

CCHN 
22 

11 
 1 

Trần Thùy Diễm 

Vi 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 002137/BĐ

-CCHN 

 Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

TT-BYT-

BNV 

  

  

13 

 

 

Thực tập 

chăm 

sóc sức 

khỏe 

người 

lớn có  

bệnh nội 

khoa 

 

 

Chăm 

sóc 

người 

bệnh 

và 

thực 

hiện 

các kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng 

 

Khoa 

nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 2 Phạm Thanh Minh CNĐD 

 002137/BĐ

-CCHN 18 

13 
 3 Nguyễn Cao Thạch CNĐD 

 004393/BĐ

-CCHN 7 

14 
 4 Huỳnh Thị Phượng CNĐD 

 001906/BĐ

-CCHN 23 

15 
 5 Nguyễn Thị Lý CNĐD 

 001680/BĐ

-CCHN 23 

16 
 6 Châu Thị Thu Vang CNĐD 

 002035/BĐ-

CCHN 15 
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STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giƣờng/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

17 

 7 

Nguyễn Thị Minh 

Hà 

 

 

CNĐD 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 001675/BĐ

-CCHN 

 

Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

TT-BYT-

BNV 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

19 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 8 

Nguyễn T.Lê Thúy 

Hằng 
CNĐD 

 001596/BĐ

-CCHN 13 

19 
 9 

Trần Thị Thanh 

Tình 
CNĐD 

 001601/BĐ

-CCHN 14 

20 
 10 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
ĐDCKI 

 002860/BĐ

-CCHN 18 

21 
 11 Mai Thị Tú Linh CNĐD 

 001761/BĐ

-CCHN 18 

22 
 12 

Nguyễn Trần Diễm 

Thúy 
CNĐD 

 004392/BĐ

-CCHN 7 

23 
 13 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
CNĐD 

 001933/BĐ

-CCHN 14 

24 

14  Nguyễn Thùy Lam CNĐD 
002046/BĐ-

CCHN 

14 
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STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giƣờng/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

25 
15  Lê Thị Ngọc Ái CNĐD 

  001960/BĐ

-CCHN 

 Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

TT-BYT-

BNV 

 

  

  

  

14 

 

 

 

 

 

  

26 
16  Nguyễn Thị Lệ CNĐD 

 001603/BĐ

-CCHN 14 

27 
17  Trần Thị Bích Liên CNĐD 

 002480/BĐ

-CCHN 22 

28 
18  Nguyễn Thị Hồng CNĐD 

 0003279/B

Đ-CCHN 13 

29 
 19 Lữ Thị Minh Hiển CNĐD 

 001762/BĐ

-CCHN 16 

30 
 20 Huỳnh Thị Nhung CNĐD 

 001615/BĐ

-CCHN 12 

31 
 21 Võ Thị Chính Bình CNĐD 

 001542/BĐ

-CCHN 24 

32 
 22 

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
CNĐD 

 001541/BĐ

-CCHN 23 

33 
 23 

Lê Thị Lệ Hiền 
CNĐD 

 001638/BĐ

-CCHN 18 

34 

24  

Huỳnh Thị Thanh 

Thủy 

 

CNĐD 001911/BĐ-

CCHN 14 
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STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giƣờng/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

35 
1  Đào Thanh Mân CNĐD Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 002494/BĐ

-CCHN 
  

 

 

 

 

Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

TT-BYT-

BNV 

  

  

  

  

  

  

18 

 

 

 

 

Thực tập 

chăm 

sóc sức 

khỏe 

người 

lớn có 

bệnh 

Ngoại 

khoa 

Chăm 

sóc 

người 

bệnh 

và 

thực 

hiện 

các kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng 

Khoa 

Ngoại 

 

 

 

466 

 

 

 

 

36 
 2 Mai Thị Trường CNĐD 

 002492/BĐ

-CCHN 11 

37 
 3 Trần Thanh Vân CNĐD 

 002487/BĐ

-CCHN 13 

38 
 4 Phan Thị Phẩm CNĐD 

 002191/BĐ

-CCHN 22 

39 
 5 Nguyễn Thị Lại CNĐD 

 002184/BĐ

-CCHN 11 

40 
 6 Lê Thị Minh Hiền CNĐD 

 001892/BĐ

-CCHN 11 

41 
7  Nguyễn Văn Tiến  ĐDCKI 

 002190/BĐ

-CCHN 24 

42 
 8 

Nguyễn Thị Thu 

Nhàn 
CNĐD 

 002183/BĐ

-CCHN 11 

43 
 9 Nguyễn Thị Mai CNĐD 

 001695/BĐ

-CCHN 10 

44 
 10 Nguyễn Thị Báu CNĐD 

 001751/BĐ

-CCHN 14 

45 11  Hồ Thị Cẩm Tú CNĐD  001752/BĐ 15 
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STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giƣờng/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

-CCHN   

  

  

  

  

  

  

 Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

TT-BYT-

BNV 

 

  

  

  

46 
12  

Trần Thị Thu 

Huyền 
CNĐD 

 004196/GL

-CCHN 03 

47 
13  Mai Thị Hồng Liên CNĐD 

 002048/BĐ

-CCHN 13 

48 
14  

Nguyễn Nguyên 

Thu Viên 
CNĐD 

002134/BĐ-

CCHN 25 

49 
 15 

Huỳnh Thị Bích 

Vương 
CNĐD 

 0003039/B

Đ-CCHN 18 

50 
16  Võ Thị Duy Lượm CNĐD 

 0003040/B

Đ-CCHN 13 

51 

17  
Nguyễn Thị Thanh 

Hòa 
CNĐD 

 0003807/G

L-CCHN 

 05 

52 
18  

Trần Thị Thanh 

Vân 

ĐD 

CKI 

 0003612/B

Đ-CCHN 14 

53 
 19 

Phan Thị Ngọc 

Hân 
CNĐD 

 002426/BĐ

-CCHN 13 

54 
 20 

Phạm Thị Mỹ 

Trang 
CNĐD 

 002433/BĐ

-CCHN 18 

55 21  Huỳnh Thị Kim CNĐD  001874/BĐ 15 
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STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giƣờng/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Thoa -CCHN   

  

  

  

  

 Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

TT-BYT-

BNV 

 

  

  

  

 

56 
 22 Cao Thị Hồng Tú CNĐD 

 3183/BĐ-

CCHN 23 

57 
 23 

Đặng Thị Hồng 

Nga 
CNĐD 

 001654/BĐ

-CCHN 23 

58 
 24 

Quách Nguyễn 

Huyền Trinh 
CNĐD 

 002200/BĐ

-CCHN 25 

  

59 
 25 

Nguyễn Thị Mai 

Phương 
CNĐD 

 002459/BĐ

-CCHN 29 

60 
26  

Đoàn Thị Minh 

Hưởng 
CNĐD 

 002204/BĐ

-CCHN 18 

61 
 27 

Nguyễn Thị Ái 

Vân 
CNĐD 

 005449/BĐ

-CCHN 15 

62 
 28 

Nguyễn Thị Ánh 

Hằng 
CNĐD 

 0003769/B

Đ-CCHN 15 

63 
 29 Lê Viết Mai 

ĐD 

CK1 

 002030/BĐ

-CCHN 8 

64 
  Võ Thị Bích Thủy CNĐD 

 001611/BĐ

-CCHN 11 

65 
  

Dương Thị Thúy 

Hằng 
CNĐD 

 00169/BĐ-

CCHN 16 



11 

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giƣờng/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

66 

 1 Trần Thị Tho CNĐD 

Điều 

dưỡng 

001673/BĐ-

CCHN 

 Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

TT-BYT-

BNV 18 

Thực tập 

chăm 

sóc sức 

khỏe 

người 

cao tuổi 

Chăm 

sóc 

nguồi 

cao 

tuổi và 

thực 

hiện 

các kỹ 

năng 

điều 

dưỡng 

Khoa 

lão 

khoa 

47 

67 
 2 Nguyễn Thị Hà CNĐD 

 001629/BĐ

-CCHN 

  Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

TT-BYT-

BNV 

12 

68 
 3 Nguyễn Thị Lý CNĐD 

 001934/BĐ

-CCHN 

23 

 

69 

 4 Nguyễn Thị Hường CNĐD 

 001623/BĐ

-CCHN 11 

70 
1  

Huỳnh Thị Thu 

Hương 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

 001580/BĐ

-CCHN 

    

 22 

Thực tập 

chăm 

Thực 

tập kỹ 

Khoa 

truyền 
55 
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STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giƣờng/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

71 
 2 Nguyễn Thị Hậu CNĐD 

 001553/BĐ

-CCHN 

 

 

 

 

Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

TT-BYT-

BNV 

24 

sóc sức 

khỏe 

người 

lớn có 

bệnh 

nhiễm 

năng 

điều 

dưỡng 

người 

có 

bệnh 

truyền 

nhiễm 

nhiễm 

72 
 3 

Lê Thị Thanh Thúy 
CNĐD 

 001554/BĐ

-CCHN 19 

73 
 4 Nguyễn Thị Nga CNĐD 

 001560/BĐ

-CCHN 15 

74 

5 Trần Thị Vũ Mai 
Thạc sĩ 

ĐD 

001846/BĐ-

CCHN 22 

75 
1 

Nguyễn Huy 

Hoàng 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

 001915/BĐ

-CCHN 
Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ của 

Điều dưỡng 

quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTL

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực 

Khoa 

cấp 

cứu 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

76 
2 

Ngô Thị Phương 

Thảo 
CNĐD 

 002859/BĐ

-CCHN 16 

77 
3 

Nguyễn Văn Duy 
CNĐD 

 001921/BĐ

-CCHN 14 

78 
4 

Nguyễn Thị Ngọc 

Quý 

ĐD 

CKI 

 001630/BĐ

-CCHN 23 
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STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giƣờng/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

79 
5 

Trương Thị Thúy 

Kiều 
CNĐD 

 004367/BĐ

-CCHN 

TT-BYT-

BNV 15 

 

Thực tập 

chăm 

sóc 

người 

bệnh 

nặng 

tập kỹ 

năng 

điều 

dưỡng 

người 

bệnh 

nặng 

80 

6 

Nguyễn Thị Hằng 

Nhi 

 

CNĐD  004968/BĐ

-CCHN 06 

81 
 7 Võ Ngọc Phước CNĐD 

 002439/BĐ

-CCHN 23 

82 
 8 Lê Thị Thúy Vân CNĐD 

0003532/B

Đ-CCHN 24 

83 
 1 

Nguyễn Thị Hòa 

Hưng 
CNĐD 

Điều 

dưỡng 

 001621/BĐ

-CCHN 

Khám thai, 

đỡ đẻ thường 29 

Thực tập 

chăm 

sóc sức 

khỏe phụ 

nữ, bà 

mẹ và 

gia đình 

Chăm 

sóc 

phụ 

nữ, bà 

mẹ và 

thực 

hiện 

các kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng 

Khoa 

sản 
115 

84 
 2 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hà CNHS 

Nữ hộ 

sinh 

 002739/BĐ

-CCHN 

Khám thai, 

đỡ đẻ thường 28 

85 

 3 

Nguyễn Thị Yến 

Ly 

 

 CNHS 

 001537/BĐ

-CCHN 

Khám thai, 

đỡ đẻ thường 

27 

86 
 4 

Phạm Thị Thu 

Thủy CNHS 

000917/BĐ-

CCHN 

Khám thai, 

đỡ đẻ thường 25 

87 5 Bùi Thị Thúy Bình CNHS 

 0003528/B

Đ-CCHN 

Khám thai, 

đỡ đẻ thường 17 
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STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa, 

nội trú 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã đƣợc 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội 

dung 

môn 

học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giƣờng/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

 Tổng số: 87 ngƣời  
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DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG 

 

STT Tên trang thiết bị Số lƣợng Ghi chú 

1 Phòng học  04  

2 Máy tính (laptop) 02  

3 Máy chiếu 02  

4 Màn chiếu 02  

5 Bảng viết lớn 02  

6 Giường bệnh 1100  

7 Phòng giao ban tại khoa phòng 24  

8 Phim X quang các loại   

9 Bộ đo huyết áp 125  

10 Ống nghe, nhiệt kế 1500  

11 Xe tiêm thuốc 80  

12 Xe đẩy người bệnh 100  

13 Các dụng cụ chăm sóc người bệnh khác, thuốc điều trị,… Đủ cho người bệnh  

14 Phòng truyền thông 25  

15 Bản quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh 50  

16 Phát đồ xử trí một số bệnh 2  

17 Thư viện 1  
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